TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM                                        ĐÁP ÁN                                                   

            
                                     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC (2017 – 2018)
           ĐỀ CHÍNH THỨC                                                      Môn: SINH HỌC; Khối: 12

  Thời gian làm bài: 50 phút
            (BAN KHXH)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(6.0 điểm).

	Câu số
	Mã đề thi
	Điểm

	
	153
	187
	221
	255
	

	1
	A
	C
	B
	B
	0.25

	2
	C
	D
	B
	B
	0.25

	3
	C
	B
	D
	B
	0.25

	4
	C
	C
	D
	A
	0.25

	5
	D
	A
	B
	C
	0.25

	6
	A
	D
	B
	B
	0.25

	7
	A
	A
	A
	B
	0.25

	8
	B
	B
	B
	D
	0.25

	9
	C
	D
	B
	B
	0.25

	10
	B
	C
	A
	C
	0.25

	11
	C
	D
	A
	D
	0.25

	12
	B
	A
	A
	A
	0.25

	13
	A
	D
	A
	D
	0.25

	14
	A
	A
	C
	D
	0.25

	15
	C
	B
	C
	A
	0.25

	16
	D
	B
	C
	D
	0.25

	17
	C
	C
	A
	C
	0.25

	18
	C
	C
	C
	C
	0.25

	19
	A
	A
	B
	A
	0.25

	20
	A
	A
	C
	A
	0.25

	21
	D
	B
	B
	D
	0.25

	22
	A
	A
	B
	A
	0.25

	23
	C
	A
	D
	C
	0.25

	24
	A
	D
	D
	A
	0.25

	Tổng
	6.0


II. PHẦN TỰ LUẬN: (4.0 điểm).
	Câu 1: (1.0 điểm).
	Điểm

	     Có 4 thể một là: II, IV, V, VI.

 II. AaBbdEe → Thể một ( 2n - 1) , vì cặp NST Dd bị đôt biến mất 1 NST tạo thành d.
IV. AbbDdEe → Thể một ( 2n - 1) , vì cặp NST Aa bị đôt biến mất 1 NST tạo thành A.

V. AaBbDde → Thể một ( 2n - 1) , vì cặp NST Ee bị đôt biến mất 1 NST tạo thành e.


VI. AaBDdEe → Thể một ( 2n - 1) , vì cặp NST Bb bị đôt biến mất 1 NST tạo thành B
* Lưu ý: nếu HS không giải thích thì cho 0.25 điểm.

	0.25

0.25

0.25                             0.25

	Câu 2: (1.0 điểm).
	Điểm

	P: AaBb × Aabb 
- Aa × Aa →AA: 2Aa: aa → có 3 loại kiểu gen.
- Bb × bb→Bb: bb → có 2 loại kiểu gen.

→ đời con có số loại kiểu gen: 3x2=6 (loại).                                                                                              * Lưu ý: HS cũng có thể viết sơ đồ lai để tìm số loại KG.
	0.25

0.25

0.50



	Câu 3: (1.0 điểm).
	Điểm

	Tống số  Nu của gen A= 2 x L/3,4 = 2 x 5100/3,4 = 3000 (nu)


	1,0


	Câu 4: (1.0 điểm).
	Điểm

	a) Bộ nhiễm sắc thể : 2n = 8

b) Thể tam nhiễm: (2n + 1) = 8 + 1 = 9


	0.5

0.5


Hết./.
